	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2016



DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA 
Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016” (Vòng 1)
Số báo danh: Từ 533 – 569                                                                             Phòng thi: PM 08
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	533
	Phạm Thị Thu
	Trang
	Mầm non Hóa An 
	Biên Hòa
	 

	534
	Nguyễn Thị Thu
	Trang
	Mầm non Trảng Dài
	Biên Hòa
	1988

	535
	Đỗ Thị Ngọc
	Trang
	Mầm non Hoa Mai
	Biên Hòa
	1979

	536
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	Mầm non Họa Mi
	Cẩm Mỹ
	1986

	537
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	Mầm non Tuổi Ngọc
	Cẩm Mỹ
	1976

	538
	Đặng Thị Kiều
	Trang
	Mầm non Họa Mi
	Thống Nhất
	1989

	539
	Trần Thị Kiều
	Trang
	Mầm non Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	1986

	540
	Trương Thị Thùy
	Trang
	Mầm non Xuân Hòa
	Xuân Lộc
	1986

	541
	Phan Trần Thị Kiều
	Trinh
	Mầm non Hướng Dương
	Biên Hòa
	1994

	542
	Nguyễn Thị Tú
	Trinh
	Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	1982

	543
	Nguyễn Thanh
	Trúc
	Mầm non Tuổi Ngọc
	Thống Nhất
	1987

	544
	Bùi Thị Thanh
	Trúc
	Mầm non Hướng Dương
	Thống Nhất
	1986

	545
	Ngô Thị Hồng
	Tuyên
	Mầm non Thanh Bình
	Biên Hòa
	 

	546
	Lý Thị Thanh
	Tuyền
	Mầm non Họa Mi
	Cẩm Mỹ
	1990

	547
	Võ Thị Thanh
	Tuyền
	Mầm non Tân An
	Vĩnh Cửu
	1988

	548
	Lê Thị Ánh
	Tuyết
	Mầm non Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1986

	549
	Vũ Hoàng
	Uyên
	Mầm non Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1983

	550
	Nguyễn Phạm  Kim
	Uyên
	Mầm non Hoa Hồng
	Long Khánh
	1987

	551
	Trần Thị Phượng
	Uyên
	Mầm non Thanh An
	Long Khánh
	1979

	552
	Nguyễn Thị Hồng
	Uyên
	Mầm non Sông Mây
	Trảng Bom
	1986

	553
	Mai Hương Hải
	Vân
	Mầm non An Bình
	Biên Hòa
	1982

	554
	Nguyễn Thị
	Vân
	Mầm non Hoa Sen
	Biên Hòa
	1987

	555
	Cao Thị Hồng
	Vân
	Mầm non Phong Lan
	Vĩnh Cửu
	1984

	556
	Hoàng Tôn Nữ Bích
	Vân
	Mầm non Phú Bình
	Long Khánh
	1986

	557
	Phạm Thị Hoàng Vân
	Vân
	Mầm non Tuổi Ngọc
	Thống Nhất
	1989

	558
	Lê Thị Kim
	Vàng
	Mầm non Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	1986

	559
	Nguyễn Thị
	Vui
	Mầm non Trị An
	Vĩnh Cửu
	1980

	560
	Đinh Tường
	Vy
	Mầm non Xuân Định
	Xuân Lộc
	1991

	561
	Bùi Thị Thanh
	Xuân
	Mầm non Trảng Dài
	Biên Hòa
	1982

	562
	Trương Thị Ngọc
	Xuân
	Mầm non Hoa Mai
	Biên Hòa
	1984

	563
	Lý Thị
	Xuân
	Mầm non Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	1984

	564
	Lê Thị
	Xuân
	Mâm non Sơn Ca
	Long Khánh
	1990

	565
	Trịnh Như
	Ý
	Mầm non Hướng Dương
(P. Trảng Dài)
	Biên Hòa
	1990

	566
	Mai Thị Mộng
	Yến
	Mầm non Tuổi Ngọc
	Thống Nhất
	1987

	567
	Bùi Thị Hoàng
	Yến
	Mầm non Long Tân
	Nhơn Trạch
	1987

	568
	Nguyễn Thị Hải
	Yến
	Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	1985

	569
	Đỗ Thị Phi
	Yến
	Mầm non An Lộc
	Long Khánh
	1976
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